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	HÌNH THỨC GIẢNG DẠY
	GHI CHÚ

	Thứ hai
 4/5/ 2020
	Tập đọc    
	Ngôi nhà
(Tiết 1)
	- Đọc trơn cả bài. 
- Đọc các từ khó có trong bài trang 82.
	Trực tuyến tại Website trường Tiểu học Phú Mỹ.
	Sách TV1- tập 2 

	
	Tập đọc
	 Ngôi nhà
(Tiết 2)     
	- Trả lời được câu hỏi 1, 2 trang 83. 
	Trực tuyến tại Website trường Tiểu học Phú Mỹ.
- Thực hành trên hệ thống phần mềm Google form.
	Sách TV1- tập 2 

	
	Toán
	Luyện tập chung   
	- Bài tập 3 (b, c), bài tập 4 trang 147.    
	Trực tuyến tại Website trường Tiểu học Phú Mỹ.             
	Sách TV1- tập 2 
(Học bù cho  30/4/ 2020)

	
	Đạo đức
	Chào hỏi và tạm biệt.
 (Tiết 1)
	(Thực hiện theo công văn số 1125/BGDĐT)
	HS tự thực hiện một số thói quen tốt tại nhà với sự hỗ trợ của cha mẹ.
	

	Thứ ba
5 /5/ 2020
	Chính tả
	Câu đố             


	- Nhìn sách trang 69 tập chép bài: Câu đố.
- Bài tập 2 a, b trang 69.

	HS tự thực hiện tại nhà.
	Vở Vui cùng chữ viết 1”– Tập 2
[bookmark: _GoBack](Học bù cho  (30/4/ 2020)

	
	Kể chuyện
	Trí khôn
	 HS kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh trang 72.

	HS tự thực hiện kể tại nhà.
	Sách TV1- tập 2 
(Học bù cho  1/5/ 2020)

	
	Toán
	Giải bài toán có lời văn.
	- Bài tập 1 trang 148
- Bài tập 2 trang 149

	Trực tuyến tại Website trường Tiểu học Phú Mỹ. 
- Thực hành trên hệ thống phần mềm Google form.


	Sách toán 1 

	
	TNXH
	Con vật   quanh em (Tiết 2)
	- Các bộ phận bên ngoài và ích lợi của con mèo.
- Các bộ phận bên ngoài và ích lợi của con muỗi.  
Trả lời các câu hỏi trang 56, 57, 58,59

	HS tự thực hiện tại nhà với sự hỗ trợ của cha mẹ.
	Sách TNXH 1
(Học bù cho  1/5/ 2020)

	Thứ tư
6 /5/ 2020
	Tập đọc
	Quà của bố
(Tiết 1)
	- Đọc trơn cả bài. 
- Đọc các từ khó có trong bài trang 85.
	Trực tuyến tại Website trường Tiểu học Phú Mỹ.
	Sách TV1- tập 2 

	
	Tập đọc
	Quà của bố
 (Tiết 2)
	- Trả lời được câu hỏi 1, 2 trang 86. 
- Học thuộc lòng bài thơ trang 85 .
	Trực tuyến tại Website trường Tiểu học Phú Mỹ.
- Thực hành trên hệ thống phần mềm Google form.
	Sách TV1- tập 2 

	
	Chính tả
	Ngôi nhà
	- Nhìn sách trang 82 tập chép bài: Ngôi nhà (khổ thơ 3).
- Bài tập 2, 3 trang 84.

	HS tự thực hiện tại nhà.
	Vở Vui cùng chữ viết 1”– Tập 2


	
	Toán
	Luyện tập
	- Bài tập 1, 2 trang 150.

	Trực tuyến tại Website trường Tiểu học Phú Mỹ.

	Sách toán 1 

	Thứ năm
7/5/ 2020
	Chính tả
	Quà của bố  

	- Nhìn sách trang 85 tập chép bài: Quà của bố (khổ thơ 2).
- Bài tập 2 (a, b) trang 87.

	HS tự thực hiện tại nhà.
	Vở Vui cùng chữ viết 1”– Tập 2


	
	Tập viết
	Tô chữ hoa H, I, K
	- Tô các chữ hoa: H, I, K 
- Viết các vần, từ ngữ có trong bài trang 35.
	HS tự thực hiện tại nhà.
	Vở “Vui cùng chữ viết 1”– Tập 2


	
	Kể chuyện
	Bông hoa cúc trắng.
	 HS kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh trang 90.

	HS tự thực hiện kể tại nhà.
	Sách TV1- tập 2 

	
	Toán
	Luyện tập   
	- Bài tập 1, 2, 3 trang 151.    
	Trực tuyến tại Website trường Tiểu học Phú Mỹ.
- Thực hành trên hệ thống phần mềm Google form.   
            
	Sách toán 1 

	Thứ sáu
8 /5/ 2020
	Tập đọc
	Vì bây giờ mẹ mới về.
 (Tiết 1)
	- Đọc trơn cả bài. 
- Đọc các từ khó có trong bài trang 88.
	Trực tuyến tại Website trường Tiểu học Phú Mỹ.
	Sách TV1- tập 2 

	
	Tập đọc
	Vì bây giờ mẹ mới về.
 (Tiết 2)     
	- Trả lời được câu hỏi 1, 2, 3 trang 89. 
	Trực tuyến tại Website trường Tiểu học Phú Mỹ.
- Thực hành trên hệ thống phần mềm Google form.
	Sách TV1- tập 2   

	

	Toán
	Luyện tập chung     
	- Bài tập 1 trang 152.     
	Trực tuyến tại Website trường Tiểu học Phú Mỹ.             
	Sách toán 1 






